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	TT
	Lĩnh vực, sản phẩm
	Thành viên WTO

(Thị trường)
	Số hiệu thông báo

	1. 
	Thực phẩm trước khi đóng gói dùng trong chế độ ăn kiêng đặc biệt  
	Tiểu Vương quốc A Rập
	G/TBT/N/ARE/103

	2. 
	Xe chở hàng đường sắt với các khối phanh bằng gang
	Thuỵ Sĩ
	G/TBT/N/CHE/152

	3. 
	


Các sản phẩm nông nghiệp - Phụ lục
	EEC
	G/TBT/N/EEC/395/Add.2

	4. 
	


Rượu
	EEC
	G/TBT/N/EU/44

	5. 
	Các thiết bị điện gia dụng
	Israel
	G/TBT/N/ISR/591

	6. 
	Thiết bị điện
	Hàn Quốc
	G/TBT/N/KOR/366

	7. 
	


Các sản phẩm công nghiệp
	Hàn Quốc
	G/TBT/N/KOR/367

	8. 
	


Ống nhựa và lắp đặt ống nhựa 
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/288

	9. 
	


Ống nhựa cứng 
	Ả rập Saudi

	G/TBT/N/SAU/289

	10. 
	


Nhựa - Polytetrafluoroethylene (PTFE) 
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/290

	11. 
	


Hệ thống đường ống nhựa dùng cho lắp đặt nước nóng lạnh - Polybutylene (PB) 
	Ả rập Saudi

	G/TBT/N/SAU/291

	12. 
	Hệ thống đường ống nhựa dùng cho lắp đặt nước nóng lạnh - Polybutylene (PB)
	Ả rập Saudi

	G/TBT/N/SAU/292

	13. 
	


Hệ thống đường ống nhựa dùng cho lắp đặt nước nóng lạnh - Polybutylene 
	Ả rập Saudi

	G/TBT/N/SAU/293

	14. 
	


Hệ thống đường ống nhựa dùng cho lắp đặt nước nóng lạnh - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) 
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/294

	15. 
	Hệ thống đường ống nhựa dùng cho lắp đặt nước nóng lạnh - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/295

	16. 
	Hệ thống đường ống nhựa dùng cho lắp đặt nước nóng lạnh - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)
	Ả rậơ Saudi
	G/TBT/N/SAU/296

	17. 
	


Van bóng của vật liệu dẻo nóng 
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/297

	18. 
	Hỏa kế dây tóc biến mất
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/298

	19. 
	


Đồng hồ tính tiền trên taxi
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/299

	20. 
	


Vật liệu đo độ dài
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/300

	21. 
	


Đèn băng dùng để định cỡ nhiệt kế phóng xạ
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/301

	22. 
	


Dụng cụ đo hơi nước cho ngũ cốc và hạt có dầu
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/302

	23. 
	


Thùng lưu trữ cố định
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/303

	24. 
	


Nhiệt kế điện trở niken, đồng và bạch kim
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/304

	25. 
	Bể chứa của tàu
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/305

	26. 
	


Dụng cụ đo phát thải khí từ xe cộ
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/306

	27. 
	


Quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng để đo các chất ô nhiễm kim loại trong nước
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/307

	28. 
	


Thiết bị điện gia dụng : dụng cụ nhiệt xách tay 
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/308

	29. 
	Thiết bị điện gia dụng: bơm lưu thông cố định dùng cho thiết lập và đun nóng nước
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/309

	30. 
	


Thiết bị điện gia dụng: thiết bị vệ sinh miệng
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/310

	31. 
	Thiết bị điện gia dụng: Thiết bị điện dùng cho bể thủy sinh và ao vườn
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/311

	32. 
	Thiết bị điện gia dụng: suối khoáng và bể tắm xoáy nước
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/312

	33. 
	


Thiết bị điện gia dụng : chiếu sưởi
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/313

	34. 
	Thiết bị điện gia dụng : máy xén cỏ cầm tay
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/314

	35. 
	


Thiết bị điện gia dụng : kiểm soát nguồn điện trên các bãi đất 
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/315

	36. 
	Các thiết bị điện nối với nguồn điện nước
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/316

	37. 
	


Cầu chì điện áp thấp
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/317

	38. 
	Khớp nối máy khâu
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/318

	39. 
	Khớp nối liên kết thiết bị điện
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/319

	40. 
	


Khớp nối
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/320

	41. 
	


Khớp nối phụ thuộc vào trọng lượng thiết bị dùng khi đính kèm
	Ả rập Saudi

	G/TBT/N/SAU/321

	42. 
	Cáp dùng trong lắp đặt điện và các dây nối dùng trong cáp và lắp ráp
	Ả rập Saudi

	G/TBT/N/SAU/322

	43. 
	Hộp điện và thiết bị đóng ngắt dùng cho các đồ điện gia dụng lắp đặt cố định
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/323

	44. 
	Hộp điện và thiết bị đóng ngắt dùng cho các thiết bị treo
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/324

	45. 
	Bộ dẫn động dùng trong các cửa kéo dọc dân dụng
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/325

	46. 
	Hộp nối điện và thiết bị đóng ngắt  
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/326

	47. 
	Hộp nối điện và thiết bị đóng ngắt gắn sàn  
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/327

	48. 
	Thiết bị đóng ngắt dùng trong thiết bị bảo vệ gia dụng và các thiết bị điện tản năng lượng khác
	Ả rập Saudi
	G/TBT/N/SAU/328


